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Cho nguyên tử khối: C = 12; H = 1; O = 16; N = 14; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64; Ba = 137; K = 39; Na = 23
(Học sinh không được sử dụng bất cứ tài liệu nào khác)
PHẦN TRẮC NGHIỆM (24 câu – 6 điểm)

Học sinh làm bài vào phiếu trả lời trắc nghiệm

Câu 1: Dãy kim loại nào sau đây đều tác dụng được với khí O2?
A. Na, Cu.
B. Ca, Ag.
C. Au, Pt.
D. Zn, Au.

Câu 2: Chất nào sau đây là amin?

A. C6H12O6.
B. CH3COOCH3.
C. C6H5NH2.
D. H2N-CH2-COOH.

Câu 3: Cho quỳ tím vào hai dung dịch: 

Dung dịch X chứa một chất tan là H2N(CH2(COOH; 

Dung dịch Y chứa một chất tan là HOOC(CH(NH2)(CH2(COOH.

Hiện tượng quan sát được là gì?

A. X không đổi màu quỳ tím, Y làm quỳ tím hóa đỏ.

B. X và Y đều không đổi màu quỳ tím.

C. Cả X và Y đều làm quỳ tím hóa đỏ.

D. X làm quỳ tím hóa xanh, Y làm quỳ tím hóa đỏ.

Câu 4: Anilin tác dụng với dung dịch chất nào sau đây tạo ra kết tủa? 

A. NaOH.
B. HCl.
C. Br2.
D. H2SO4.

Câu 5: Một loại polietilen có phân tử khối trung bình là 67200. Hệ số polime hóa của loại polietilen đó khoảng

A. 2400.
B. 1000.
C. 672.
D. 2800.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 5,2 gam hỗn hợp Fe, Mg trong dd HCl  được 3,36 lít H2 (đkc). Số mol Fe và Mg lần lượt là:

A. 0,075 và 0,075.
B. 0,07 và 0,08.
C. 0,06 và 0,09.
D. 0,05 và 0,1.

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,52 gam hỗn hợp Fe, Cu trong dd HNO3 dư thu được 0,448 lít khí NO (đkc) là sản phẩm khử duy nhất. khối lượng Cu trong hỗn hợp là 

A. 0,96 gam.
B. 0,64 gam.
C. 0,84 gam.
D. 0,56 gam.

Câu 8: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

A. Cs.
B. Li.
C. Na.
D. K.

Câu 9: Chất nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. Tetrapeptit.
B. Đipeptit.
C. Tripeptit.
D. Pentapeptit.

Câu 10: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau hay tương tự nhau kết hợp lại thành phân tử lớn (polime) được gọi là phản ứng

A. nhiệt phân.
B. trao đổi.
C. trùng ngưng.
D. trùng hợp.

Câu 11: Cho các khẳng định về tính chất của amino axit  dưới đây:

(1) Chất rắn, kết tinh, không màu.
(2) Tan trong nước.



(3) Nhiệt độ nóng chảy cao.
(4) Có cả tính axit và tính bazơ.

Số khẳng định đúng là

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 12: Cặp chất nào sau đây đều thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Cao su buna, tơ tằm.
B. Cao su thiên nhiên, xenlulozơ.

C. Protein, tơ nilon-6.
D. Tinh bột, polietilen.

Câu 13: Kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Fe.
B. Ag.
C. Al.
D. Cr.

Câu 14: Tơ capron thuộc loại 

A. tơ axetat.
B. tơ polieste.
C. tơ visco.
D. tơ poliamit.

Câu 15: Kết quả so sánh lực bazơ nào sau đây đúng?
A. NaOH < NH3.
B. CH3NH2 < NH3.

C. C6H5NH2 < CH3NH2.
D. C6H5NH2 > NH3.

Câu 16: Công thức cấu tạo thu gọn của alanin là

A. C6H5-NH2.
B. H2N-C3H6-COOH.

C. H2N-CH2-COOH.
D. CH3- CH(NH2)-COOH.

Câu 17: H2NCH(CH3)CO–NHCH2COOH là công thức cấu tạo của 

A. Gly-Val.
B. Val-Gly.
C. Gly-Ala.
D. Ala-Gly.

Câu 18: Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Thể tích khí bay ra ở đktc là

A. 6,72 lít.
B. 3,36 lít.
C. 4,48 lít.
D. 10,8 lít.

Câu 19: Để trung hòa 50 ml dd metyl amin cần 40 ml dd HCl 1 M. Nồng độ mol/ lit của metyl amin đã dùng là

A. 0,4M
B. 0,8M
C. 0,2M
D. 0,6M

Câu 20: Trong các loại vật liệu polime dưới đây, tơ nhân tạo là

A. capron.
B. olon.
C. visco.
D. bông.

Câu 21: Thực hiện phản ứng trùng ngưng 13,1 gam axit (aminocaproic với hiệu suất 90%. Khối lượng polime sinh ra là 

A. 12,5 gam.
B. 9,04 gam.
C. 10,17 gam.
D. 11,3 gam.

Câu 22: Aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 19,4 gam muối khan. Công thức của X là
A. H2NC4H8COOH.
B. H2NC3H6COOH.
C. H2NC2H4COOH.
D. H2NCH2COOH.
Câu 23: Cho hỗn hợp bột kim loại Mg, Al, Cu vào dung dịch HCl lấy dư. Sau khi phản ứng hoàn toàn dung dịch thu được có những chất tan nào? 

A. MgCl2, AlCl3, CuCl2.
B. MgCl2, AlCl3, HCl.

C. MgCl2, CuCl2, HCl.
D. CuCl2, AlCl3, HCl.

Câu 24: Cho 0,1 mol A (((amino axit  dạng H2NRCOOH) Phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. A là chất nào sau đây?

A. H2NCH2COOH.
B. H2N-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2CH2CH2CH2COOH.
D. H2N(CH(CH(CH3)2)-COOH

PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm) 

Học sinh làm bài trực tiếp vào chỗ trống chừa sẵn trên giấy này
Caâu 25. (0,5đ) Viết phương trình phản ứng của anilin với hóa chất trong đáp án đúng của câu 4. 

Caâu 26. (0,5đ) Với 2 chất trong câu 3, viết phương trình phản ứng của X với HCl và Y với NaOH.

Caâu 27. (0,5đ) Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho peptit ở câu 17 tác dụng với dung dịch HCl đun nóng.
Caâu 28. (0,5đ) Viết phương trình phản ứng trùng ngưng tạo ra tơ có ở câu 14.

Caâu 29. (0,5đ) Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở câu 23.

Caâu 30. (0,5đ) Viết các phương trình phản ứng xảy ra ở câu 1.

Caâu 31. (0,5đ) HS hãy trình bày vắn tắt cách giải bài toán câu 21. 

Caâu 32. (0,5đ) HS hãy trình bày vắn tắt cách giải bài toán câu 7. 
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